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DANH SÁCH THÍ SINH TỐT NGHIỆP TIẾNG ANH- TRÌNH ĐỘ B KHÓA 139 (TAB-139) 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTNNTH ngày …..  tháng ….. năm 2019)   
              

SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Điểm  

Nghe- 

Hiểu 

Điểm  

Đọc - 

Viết 

Điểm 

Nói 

Điểm 

TB 
Xếp Loại 

1  Phạm Bá Công 18/11/1985 Thanh Hóa 8 7 7 7.3 Khá 

2  Nguyễn Vân Anh 11/11/1987 Thanh Hóa 8 7 6 7 Khá 

3  Hà Thị Hạnh 05/02/1984 Thanh Hóa 7.5 7 7 7.2 Khá 

4  Vi Thị Nguyệt 01/03/1988 Thanh Hóa 8 7 6 7 Khá 

5  Lương Thị Hạnh 23/12/1983 Thanh Hóa 6.5 7 7.5 7 Khá 

6  Hà Thị Hoài 19/05/1987 Thanh Hóa 8 7 7 7.3 Khá 

7  Lương Văn Cháu 28/03/1983 Thanh Hóa 7.5 7 7 7.2 Khá 

8  Lò Văn Cơ 16/07/1982 Thanh Hóa 7.5 7 8 7.5 Khá 

9  Hà Thị Nhi 20/02/1990 Thanh Hóa 7 7 7 7 Khá 

10  Hà Thị Quản 23/04/1990 Thanh Hóa 7.5 7 7 7.2 Khá 

11  Phạm Hoài Nam 01/06/1987 Thanh Hóa 8 7 7 7.3 Khá 

12  Lò Thị Nga 18/12/1986 Thanh Hóa 7 7 7 7 Khá 

13  Vi Văn Đức 04/04/1984 Thanh Hóa 7 7 7 7 Khá 

14  Lương Thị Dung 13/01/1992 Thanh Hóa 8 7 7 7.3 Khá 

15  Ngân Thị Mạnh 20/01/1983 Thanh Hóa 7 7 7 7 Khá 

16  Hà Thị Năm 12/04/1986 Thanh Hóa 7.5 7 7 7.2 Khá 

17  Lộc Văn Vũ 02/02/1988 Thanh Hóa 6.5 7 8 7.2 Khá 

18  Sung Văn Di 10/09/1983 Thanh Hóa 7 7 7 7 Khá 

19  Lò Thị Giang 19/01/1987 Thanh Hóa 7 7 8 7.3 Khá 

20  Lò Thị Huệ 13/10/1984 Thanh Hóa 8 7 6 7 Khá 

21  Phạm Thị Đào 14/11/1984 Thanh Hóa 7 7 8 7.3 Khá 

22  Lương Quang Nhiệm 02/10/1984 Thanh Hóa 7 7.5 7 7.2 Khá 

23  Lương Văn Hiệu 06/05/1987 Thanh Hóa 8 7 6 7 Khá 

24  Phạm Quang Cảnh 30/11/1987 Thanh Hóa 7.5 7 7 7.2 Khá 

25  Khoang Văn Hoa 07/01/1985 Thanh Hóa 8.5 7 6 7.2 Khá 

26  Đỗ Thị Duyên 02/10/1990 Thanh Hóa 8 7 6 7 Khá 

27  Hà Thị Thoa 05/06/1987 Thanh Hóa 8.5 7 6 7.2 Khá 

28  Hà Thị Duyên 21/07/1987 Thanh Hóa 8.5 7 6 7.2 Khá 

29  Lê Xuân Cảnh 13/01/1984 Thanh Hóa 7.5 7 7 7.2 Khá 

30  Hà Thị Yến 17/07/1991 Thanh Hóa 7.5 7 7 7.2 Khá 

31  Phan Xuân Thủy 18/04/1982 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

32  Trần Cao Vũ Long 22/10/1991 Hà Tĩnh 8 7 6 7 Khá 

33  Trần Thị Thủy 15/10/1980 Nghệ An 8.5 7 6 7.2 Khá 

  Ghi chú:   Danh sách có 33 thí sinh. 
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